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SỐ PHẦN 7814G-1-051E

NHÀ CHẾ TẠO Bourns, Inc.

SỰ MIÊU TẢ SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 95465 pcs

BẢNG DỮLIỆU

CÓ THỂ GIẶT ĐƯỢC No

VOLTAGE ĐÁNH GIÁ 16VAC/DC

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Gull Wing

LOẠT 7814

SÂN CỎ -

BAO BÌ Tape & Reel (TR)

VÀI CÁI TÊN KHÁC
7814G-001-051E 
7814G-051ETR 
7814G1051E

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -55°C ~ 125°C

SỐ VỊ TRÍ 2

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CUỘC SỐNG CƠ 50 Cycles

CHIỀU DÀI 0.177" (4.50mm)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

CHIỀU CAO TRÊN BOARD 0.100" (2.54mm)

TÍNH NĂNG -

CUỘC SỐNG ĐIỆN -

MIÊU TẢ CỤ THỂ Dip Switch SPDT 2 Position Surface Mount Rotary for Tool Actuator 100mA 16VAC/DC

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 100mA

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU -

LIÊN KẾT THÚC -

MẠCH SPDT

BODY CHẤT LIỆU -

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Rotary for Tool

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG CẤP Flush, Recessed

7814G-1-051E
Số Phần: 7814G-1-051E

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Bourns, Inc.

Mô tả Sản phẩm SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 95465 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

7814H-1-023

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  60206 pcs

RFQ

78149 SL001

Nhà sản xuất của:  Alpha Wire

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 18COND 20AWG 1000'
Trong kho:  12 pcs

RFQ

7814Z-1-023E

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  52094 pcs

RFQ

78146 SL005

Nhà sản xuất của:  Alpha Wire

Sự miêu tả:  CABLE 6COND 20AWG SHLD 100'
Trong kho:  260 pcs

RFQ

7814G-1-023E

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  49895 pcs

RFQ

7814J-1-051E

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  49035 pcs

RFQ

7814Z-1-051E

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  78728 pcs

RFQ

78148 SL001

Nhà sản xuất của:  Alpha Wire

Sự miêu tả:  CABLE 8COND 20AWG SHLD 1000'
Trong kho:  27 pcs

RFQ

78149 SL005

Nhà sản xuất của:  Alpha Wire

Sự miêu tả:  MULTI-PAIR 18COND 20AWG 100'
Trong kho:  101 pcs

RFQ

7814J-1-023E

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  73178 pcs

RFQ

7814H-1-051

Nhà sản xuất của:  Bourns, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP SPDT 100MA 16V
Trong kho:  63915 pcs

RFQ

78148 SL005

Nhà sản xuất của:  Alpha Wire

Sự miêu tả:  CABLE 8COND 20AWG SHLD 100'
Trong kho:  202 pcs

RFQ
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